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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 54/TTr-SNgV ngày 28 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH




Vương Bình Thạnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHẦN II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNGTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH AN GIANG

I. Lĩnh vực Công tác lãnh sự


1. Thủ tục chấp thuận cho đoàn ngoại giao thuê nhà trên địa bàn tỉnh An Giang.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Nộp hồ sơ:


Cá nhân cho đoàn ngoại giao thuê nhà gửi hồ sơ xin xác nhận đủ điều kiện cho thuê nhà đến phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ. 


· Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ:


Sở Ngoại vụ phối hợp cơ quan chuyên môn xem xét các điều kiện cho thuê nhà.


· Bước 3: Trả kết quả:


Sở Ngoại vụ trả kết quả: xác nhận hoặc không xác nhận đủ điều kiện cho thuê nhà.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin cho Đoàn ngoại giao thuê nhà (theo mẫu);

Hợp đồng thuê nhà (theo mẫu);


Bản sao xác nhận đủ điều kiện cho thuê nhà đối với người nước ngoài và đoàn ngoại giao do Sở Xây dựng cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin cho đoàn ngoại giao thuê nhà theo mẫu 1/ĐNG ban hành kèm theo Quyết định số 62/BXD-QLN ngày 01 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

· Hợp đồng thuê nhà theo mẫu 2/ĐNG ban hành kèm theo Quyết định số 62/BXD-QLN ngày 01 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận/không chấp thuận 


· Yêu cầu ,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Nhà có địa chỉ cụ thể (số nhà, phố, phường...).


· Nhà riêng biệt.


· Nhà phải an toàn về cấu trúc, xây dựng.


· Nhà bảo đảm điều kiện an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy.


· Nhà không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định 62/BXD-QLN ngày 01 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam. 


· Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đoàn ngoại giao thuê nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. 


MẪU SỐ 1/ĐNG


(Ban hành kèm theo Quyết định 62/BXD-QLN 


ngày 01 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


 

ĐƠN XIN CHO ĐOÀN NGOẠI GIAO THUÊ NHÀ



Kính gửi: (tên cơ quan được uỷ quyền làm đầu mối giới thiệu cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại địa phương)



Họ và tên:...................................................................................................... 



Ngày sinh:.................................................................................................... 



Nghề nghiệp:................................................................................................



Chứng minh nhân dân số: ............................ do:................................... cấp ngày ........ /......../.............


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................


................................................................................................................................



Là chủ sở hữu hợp pháp nhà (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố...) 


.................................................................................................................................

................................................................................................................................



Hoặc là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp:.....................được thành lập theo Quyết định số: ..................ngày .......... /........../................. của ................................................. Trụ sở đóng tại số nhà..... phố.......... phường................quận..................................



Hiện là chủ sở hữu hoặc được giao quyền quản lý nhà số .......... phố ...... phường ............ quận ...............


Nhà gồm ............. tầng, diện tích xây dựng ............. m2, diện tích sàn .......... m2, vườn ................ m2


Xin phép cho cơ quan hoặc cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao thuê và sử dụng: (ghi rõ diện tích nhà, sàn, vườn cho thuê để sử dụng làm nhà ở, đặt trụ sở... , bản vẽ sơ đồ mặt bằng các tầng).



Thời gian cho thuê:..............................



Nhà cho thuê nêu trên đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy chế kèm theo Nghị định số 56/CP ngày 18-9-1995 của Chính phủ.



Khi được (cơ quan được uỷ quyền làm đầu mối giới thiệu cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại địa phương) xác nhận về việc cho cơ quan hoặc cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao thuê nhà, tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Chính phủ về việc cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam.


Ngày ... tháng... năm ..........


(ký tên)


MẪU SỐ 2/ĐNG


(Ban hành kèm theo Quyết định 62/BXD-QLN 


ngày 01 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)




HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ


Bên cho thuê nhà:

Họ tên:.........................................


Là chủ sở hữu (hoặc đại diện hợp pháp của chủ sở hữu hay doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê nhà) của nhà cho thuê số:.......phố (phường)... quận...


Có giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà số......... do......


cấp ngày... tháng... năm 199...


Bên thuê nhà:

Họ tên:.............. 


Quốc tịch:................... 


Nơi cư trú trước khi tới Việt Nam:................. 


Nghề nghiệp:............ 


Hộ chiếu số:............. cấp ngày:


Đã thoả thuận hợp đồng thuê nhà để:..........(ghi rõ làm gì) tại nhà số: ........... phố (phường)... quận... gồm...... tầng, diện tích xây dựng...... m2, diện tích sân vườn............. m2.


Mục đích sử dụng cụ thể:


- Nhà ở, diện tích chính:.... m2, diện tích phụ... m2, diện tích sân vườn....... m2, cho...... người đăng ký tạm trú thường xuyên tại nhà này.


- Đặt trụ sở, diện tích chính: ..... m2, diện tích phụ..... m2, diện tích sân vườn...... m2, cho..... người đăng ký làm việc thường xuyên tại trụ sở này.


Trang bị, tiện nghi Bên thuê nhà sử dụng gồm:........


.................................................... Giá thuê nhà: 


- Phần diện tích chính...... USD/tháng 


- Phần diện tích phụ ....... USD/tháng


- Phần diện tích sân vườn và các phần khác .............USD/tháng


Tổng cộng giá cho thuê...... USD/tháng 


(viết bằng chữ........ ..........................................................)


Các chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại nhà này do bên thuê thanh toán riêng theo khối lượng tiêu thụ.


Thời hạn thuê nhà.....tháng, bắt đầu từ ngày................


Thể thức thanh toán:


- Bằng tiền mặt hoặc séc.............................. 


- Trả trước......................................tháng


- Trả tiếp thường kỳ vào ngày.............. hàng tháng.


Hai bên cùng xác định trách nhiệm như sau:


A. Trách nhiệm bên cho thuê:


1. Giao nhà và trang bị tiện nghi cho bên thuê đúng ngày hợp đồng có giá trị;


2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên thuê;


3. Sửa chữa kịp thời những hư hỏng;


4. Hướng dẫn bên thuê thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng.


B. Trách nhiệm của bên thuê:


1. Trả tiền thuê nhà đúng hạn;


2. Sử dụng nhà đúng mục đích. Khi cần sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của chủ nhà và phải tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản của Việt Nam;


3. Chịu trách nhiệm về những hư hỏng, mất mát các trang thiết bị nội thất do mình gây ra, về tác hại gây ra cho bên thứ ba trong khi sử dụng nhà, tự bảo quản các tư trang và đồ đạc cá nhân;


4. Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu vực cư trú;


5. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại. Trong trường hợp muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn đã ký, phải báo trước cho chủ nhà biết trước 30 ngày.


Hai bên cam kết:


1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký. Trường hợp có tranh chấp, hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì cả hai bên phải trình cơ quan được uỷ quyền làm đầu mối giới thiệu cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại địa phương và cơ quan cấp giấy phép cho thuê nhà xem xét xử lý. Nếu một trong hai bên không thoả mãn với kết quả xử lý của các cơ quan nói trên thì đề nghị Toà án xét xử.


2. Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được thực hiện trong các trường hợp:


- Hợp đồng hết thời hạn giá trị.


- Nhà bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


- Bên thuê nhà bị trục xuất hoặc rút giấy phép hoạt động tại Việt Nam.


- Theo đề nghị của một trong hai bên và được bên kia chấp nhận hoặc theo luật định.


Hợp đồng lập thành 4 bản bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng nước ngoài thông dụng. Mỗi bên giữ một bản và lưu một bản tại cơ quan được uỷ quyền làm đầu mối giới thiệu cho Đoàn ngoại giao thuê nhà và Cơ quan cấp giấy phép tại địa phương.

... Ngày... tháng... năm 199...


Bên cho thuê nhà Bên thuê nhà


Xác nhận của cơ quan Xác nhận của cơ quan


cấp giấy phép được uỷ quyền


Ngày... /..... / 199          Ngày... /..... / 199


(Ký tên, đóng dấu)        (Ký tên, đóng dấu)


2. Thủ tục xin phép xuất cảnh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền xuất cảnh nộp hồ sơ cho Sở Ngoại vụ.


· Bước 2: Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định hành chính đối với các trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền hoặc có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xin ý kiến đối với các trường hợp khác.


· Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân xin phép xuất cảnh. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản xin phép xuất cảnh của cơ quan quản lý trực tiếp (Nội dung văn bản cần có: Họ và tên; Chức vụ; Nước đến; Thời gian ở nước ngoài; Chi phí chuyến đi do ai chịu trách nhiệm; Mục đích chuyến đi);


Thư mời của cơ quan, tổ chức (nếu có);

Trường hợp cần làm hộ chiếu Công vụ, văn bản xin phép cần ghi rõ Mã ngạch, Hệ số lương, Bậc, Phụ cấp chức vụ của đối tượng có nhu cầu xin cấp hộ chiếu Công vụ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 

· 04 ngày làm việc đối với các trường hợp là trưởng phòng hoặc tương đương, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) và không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh và cấp huyện) cho chuyến đi.

· 10 ngày làm việc đối với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, trưởng phòng hoặc tương đương và các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) và sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh và cấp huyện) cho chuyến đi.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Ngoại vụ An Giang.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân. 


· Tổ chức.  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên).


· Không thuộc một trong những trường hợp chưa được xuất cảnh.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

· Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.   

· Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài. 


3. Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức tiếp khách nước ngoài nộp hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Bước 2: Sở Ngoại vụ phối hợp lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn trước khi trình văn bản lên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xin ý kiến.


· Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức tiếp khách nước ngoài. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Công văn xin tiếp khách nước ngoài;

Danh sách khách đến làm việc (họ và tên, quốc tịch, thành phần);

Chương trình hoạt động của đoàn khách (nội dung, thời gian, địa điểm làm việc).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân. 


· Tổ chức.  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận/không chấp thuận 


· Yêu cầu ,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.


· Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.  


· Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BCA-BNG ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.   


· Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài là viên chức đoàn khách tỉnh Tà Keo và Kandal, Vương quốc Campuchia.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức tiếp khách là đoàn tỉnh Tàkeo hoặc Kandal nộp hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Bước 2: Sở Ngoại vụ phối hợp và lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn.


· Bước 3: Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản và trả kết quả cho tổ chức tiếp khách.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Công văn xin tiếp khách nước ngoài của tổ chức tiếp khách;

Danh sách khách đến làm việc (Họ và tên, quốc tịch, thành phần);

Chương trình hoạt động của đoàn khách Takeo, Kandal (thời gian, địa điểm làm việc, nội dung).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.

· Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.  

· Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BCA-BNG ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.   

· Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


· Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao trách nhiệm cho các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp Nhà nước tiếp khách nước ngoài. 


II. Lĩnh vực Lễ tân nhà nước


1. Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Nộp hồ sơ: 


Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sử dụng thẻ ABTC tại phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Bước 2. Tiếp nhận và thẩm tra Hồ sơ: 


Sở Ngoại vụ thẩm tra nội dung có liên quan đến đề nghị sử dụng thẻ ABTC.


· Bước 3. Xử lý Hồ sơ: 


Sở Ngoại vụ có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan xác định tính xác thực các thông tin có liên quan được doanh nhân nêu trong bản đề nghị. Sở Ngoại vụ chuyển Hồ sơ đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ. 


· Bước 4. Trả kết quả: 


Sở Ngoại vụ thông báo và trả kết quả cho doanh nhân làm thẻ.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC (theo mẫu);

Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp. Nội dung văn bản cần nêu rõ: 

· Tên Công ty (tên đầy đủ bằng tiếng Việt); Địa chỉ; Điện thoại;  Fax; Email; Số Giấy ĐKKD (hoặc giấy Chứng nhận đầu tư); Mã số thuế và Cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. 

· Danh sách các cá nhân đề nghị cấp thẻ cần phải nêu rõ: Họ và tên; Chức vụ; Đơn vị công tác.

 Các loại giấy tờ sau là bản sao có chứng thực hoặc không có chứng thực thì cá nhân, tổ chức mang theo bản chính xuất trình cho cán bộ nhận hồ sơ để đối chiếu.

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;


· Các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ thể hiện doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ, với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;


· Hộ chiếu doanh nhân;


· Sổ bảo hiểm xã hội của doanh nhân;


· Văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.

· Cơ quan phối hợp: 

Công an tỉnh;


Cục thuế tỉnh;


Bảo hiểm xã hội; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nhân

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC theo mẫu TK 15 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an ban hành.

· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;


· Có năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC (hoặc) thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;


· Hộ chiếu của doanh nhân còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.


· Không thuộc trường hợp chưa được cấp thẻ ABTC theo quy định;


· Không vi phạm pháp luật;


· Đang làm việc tại doanh nghiệp có đủ các tiêu chí quy định tại tại điểm b, c khoản 1; khoản 2,  Điều 6 của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg thì được Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.


· Không nợ thuế đến thời điểm đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và không bị xử lý về hành vi trốn thuế (tính từ hai năm gần nhất kể từ thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC).


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Ban hành Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC. 


· Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưỡng Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 


· Quyết định số 2934/QĐ.UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc giao nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 
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TỜ KHAI 


ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC (1) 

APPLICATION FOR ABTC 

1- Họ và tên (Viết chữ in hoa)....................................................................................................... 


2- Nam, nữ ....................... 


     Surname and given names of the Applicant (in capital letters)                                          


Sex: Male/Female 


3- Sinh ngày ............ tháng ............ năm ............... tại................................................................. 


     Date of birth (Day/Month/Year)                                 at 


4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn) ................................. đường phố ....


.................................................................................................. 


    Permanent resident address:                   Home number (Hamlet/ village)                     Road/Street 


   phường (xã, thị trấn) ............................... quận (huyện, thị xã) ............................... tỉnh (thành phố) ................................................................................ 


    Ward (Commune/ town)                                   District (Town)                                               Province (city) 


5- Hộ chiếu số ............................. Loại .................... Cấp ngày ........../......../.......... Giá trị đến ngày........../........./........... 


    Passport number                             Type                     Date of issue (Day/Month/Year)  Date of expiry (Day/Month/Year) 


     Cơ quan cấp ............................................................................................................................. 


     Issuing authority 


6- Số điện thoại ........................... số fax .......................... Địa chỉ e-mail.................................... 


    Phone number                                           Fax number                               E-mail 


7- Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/cơ quan (3) .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

     Name, address and phone number of the Applicant's Business/Organisation 


    ...................................................................................................................................................

8- Chức vụ hoặc nghề nghiệp (3) .................................................................................................


....................................................................................................................................................... 


     Position or occupation 


9- Ngành nghề kinh doanh  ..........................................................................................................


....................................................................................................................................................... 


    Type of business ....................................................................................................................................................... 


10 - Đề nghị cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên nào (4) ..................................................

....................................................................................................................................................... 


       To which participating economies is the requested ABTC Card valid for travel .................


.......................................................................................................................................................


11- Tên, số điện thoại, fax địa chỉ liên lạc của đối tác kinh doanh tại các nền kinh tế thành viên (nếu có) .......................... 


       Name, Telephone number, Fax number, Contact address of business partner(s) in the participating economies (if any)        .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền số ........................................ ngày......./......./........ 


       Number of the approval letter on the ABTC Card eligibility the competent Authority                      Date (Day/Month/Year) 


13- Nếu hết thời hạn 21 ngày mà chưa đủ số nền kinh tế thành viên trả lời thì ông/bà có xin lùi thời gian cấp thẻ ABTC không? 


      Do you request postponement of ABTC Card date of issuance in case answers from all participating economies are not received within 21 day? 


      Không (No)   �     Có (Yes)   �     xin lùi đến ngày (Deadline (Day/Month/Year)) ........./........./........... 


14- Quá thời gian nói trên mà vẫn chưa đủ số nền kinh tế thành viên trả lời thì ông/bà có đồng ý cấp thẻ không?    


Không �    Có � 


Do you request to issue ABTC Card in case answers from all participating economies are not received untill the deadline?   No              Yes 


      Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 


      I will be fully responsible to the Law for all above statements. 


		Xác nhận

Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý 

người đề nghị cấp thẻ xác nhận lời khai trên là đúng.

                  Authentication by 

Head of the Applicant's Business/organisation

Ngày (Date).......... tháng(Month).......... năm(Year)............

(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, fullname, position and stamp of the Authenticator) 




		Làm tại ............................ ngày ......../......../......... 

                  Done at                                Date 

Người đề nghị ký, ghi rõ họ tên (5) 

Signature and full name of the Applicant 





		Ghi chú:  (1)  Tờ khai này dùng trong trường hợp đề nghị  cấp thẻ ABTC lần đầu.                  


                 (2) Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm thêm 03 tấm ảnh để rời. 

                 (3)  Các mục 7, 8  kê khai bằng  tiếng Việt và tiếng Anh. Mục 7  cần  khai rõ loại hình doanh nghiệp như: công ty  TNHH,                             công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, tập đoàn kinh tế hay doanh nghiệp tư nhân… 

                    (4)  Nếu đến tất cả các nền kinh tế thành viên ABTC thì ghi là "tất cả", nếu chỉ đến một số nền kinh tế thành viên thì ghi rõ tên của nền kinh tế thành viên đó 


                    (5)  Chữ ký  của người đề nghị cấp thẻ phải ở trong khung để Cục Quản lý XNC  in chữ ký đó vào thẻ;ghi rõ họ tên ở phía dưới khung.. 



		





2. Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) do thẻ ABTC hết hạn sử dụng hoặc hộ chiếu hết hạn.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Nộp hồ sơ: 


Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sử dụng thẻ ABTC tại phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ.


· Bước 2.Tiếp nhận và thẩm tra Hồ sơ: 


Sở Ngoại vụ thẩm tra nội dung có liên quan đến đề nghị sử dụng thẻ ABTC.


· Bước 3. Xử lý Hồ sơ: 


Sở Ngoại vụ có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan xác định tính xác thực các thông tin có liên quan được doanh nhân nêu trong bản đề nghị.


Sở Ngoại vụ chuyển Hồ sơ đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ. 


· Bước 4. Trả kết quả: 


Sở Ngoại vụ thông báo và trả kết quả cho doanh nhân làm thẻ.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC (theo mẫu); 


Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp. Nội dung văn bản cần nêu rõ: 


· Tên Công ty (tên đầy đủ bằng tiếng Việt); Địa chỉ; Điện thọai;  Fax; Email; Số Giấy ĐKKD (hoặc giấy Chứng nhận đầu tư); Mã số thuế và Cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. 


· Danh sách các cá nhân đề nghị cấp thẻ cần phải nêu rõ: Họ và tên; Chức vụ; Đơn vị công tác.

Các loại giấy tờ sau là bản sao có chứng thực hoặc không có chứng thực thì cá nhân, tổ chức mang theo bản chính xuất trình cho cán bộ nhận hồ sơ để đối chiếu.

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;


· Các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ thể hiện doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ, với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;


· Hộ chiếu doanh nhân;


· Sổ bảo hiểm xã hội của doanh nhân;


· Văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.


· Bản photocopy Thẻ đi lại của doanh nhân APEC đã hết hạn.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ


· Cơ quan phối hợp: 


Công an tỉnh;

Cục thuế;

Bảo hiểm xã hội;

Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC theo mẫu TK 16 theo mẫu do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an ban hành.

· Phí, lệ phí: không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;


· Có năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC (hoặc) thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;


· Hộ chiếu của doanh nhân còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.


· Không thuộc trường hợp chưa được cấp thẻ ABTC theo quy định;


· Không vi phạm pháp luật;


· Đang làm việc tại doanh nghiệp có đủ các tiêu chí quy định tại tại điểm b, c khoản 1; khoản 2,  Điều 6 của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg thì được Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.


· Không nợ thuế đến thời điểm đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và không bị xử lý về hành vi trốn thuế (tính từ hai năm gần nhất kể từ thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC).


· Thẻ ABTC đã hết hạn sử dụng hoặc Hộ chiếu đã hết hạn.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Ban hành Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC. 


· Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


·  Quyết định số 2934/QĐ.UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc giao nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 
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TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ABTC 

APPLICATION FOR ABTC RENEWAL 

1- Họ và tên (viết chữ in hoa) ........................................................................................................... 


2- Nam, nữ.................. 


Surname and given names of the Applicant (in capital letters)                                                      Sex: Male/Female 


3- Sinh ngày............ tháng........... năm............... tại................................................................................... 


     Date of birth (Day/Month/Year)                                       at 


4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn) ........................... đường phố.......................... 


    Permanent resident address:                   Home number (Hamlet/ village)                             Road/Street 


    phường (xã, thị trấn) .......................................... quận (huyện, thị xã) ................................................. tỉnh (thành phố) .............................. 


    Ward (Commune/ town)                                     District (Town)                                           


Province (city) 


5- Hộ chiếu số...................................... Loại.......................... Cấp ngày.........../........../............ Giá trị đến ngày........../............/............ 


    Passport number                                   Type                      Date of issue (Day/Month/Year)     Date of expiry (Day/Month/Year) 


     Cơ quan cấp....................................................................................................................................... 


       Issuing authority 


6- Số điện thoại................................................... số fax ........................................................... 


Địa chỉ e-mail............................................................... 


    Phone number                                         Fax number                                                 E-mail 


7- Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/cơ quan (2) ............................................................................ 


....................................................................................................................................................................


     Name, address and phone number of the Applicant's Business/Organisation 


.................................................................................................................................................................... 


8- Chức vụ hoặc nghề nghiệp (2) ...............................................................................................................


.................................................................................................................................................................... 


    Position or occupation 


9- Ngành nghề kinh doanh (3) ...................................................................................................................


.................................................................................................................................................................... 


    Type of business ................................................................................................................................... 


10- Đã được cấp thẻ ABTC số ..................................................................................................... Giá trị đến ngày.........../.........../........... 


       Issued number of the granted ABTC Card                                                  Date of expiry (Day/Month/Year) 


11- Lý do đề nghị cấp lại thẻ ABTC


....................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................


      Reasons for ABTC Card renewal 


.................................................................................................................................................................... 


12- Đề nghị cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên nào (3) 


.................................................................................................................................................................... 


      To which participating economies is the requested ABTC Card valid for travel 


.................................................................................................................................................................... 


13 - Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền số ............................ ngày ........../........./............ (4) 


       Number of the approval letter on the ABTC Card eligibility the competent Authority             Date (Day/Month/Year) 


14- Nếu hết thời hạn 21 ngày mà chưa đủ số nền kinh tế thành viên trả lời thì ông/bà có xin lùi thời gian cấp thẻ ABTC không? 


      Do you request postponement of ABTC Card date of issuance in case answers from all participating economies are not received within 21 day? 


      Không (No)   �     Có (Yes)   �     xin lùi đến ngày (Deadline (Day/Month/Year)) ........./........./........... 


      Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 


      I will be fully responsible to the Law for all above statements.

		                         Xác nhận  

Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý 

người đề nghị cấp thẻ xác nhận lời khai trên là đúng.

                  Authentication by 

Head of the Applicant's Business/organisation


Ngày (Date).......... tháng(Month).......... năm(Year)............


(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, fullname, position and stamp of the Authenticator)



		Làm tại .................................................... 


ngày ......../......../......... 


Done at                                                       Date


Người đề nghị ký, ghi rõ họ tên (5) 


Signature and full name of the Applicant
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